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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 1 Câu = 0,25 điểm, 16 Câu = 4,0 điểm)
Mã đề 001
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/a
	C
	C
	B
	B
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	A
	D
	C



Mã đề 002
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/a
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	B
	D
	D



Mã đề 003
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/a
	D
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	B



Mã đề 004
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/a
	C
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu 1.  (3 điểm) Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868? Tại sao cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?


	a/ Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868?
	

	Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục,…
	0,25

	- Về chính trị:
+ Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hóa đóng vai trò quan trọng, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân.
+ Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.
	0,25

	- Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,…
	0,25

	- Về quân sự:
+ Tổ chức và huấn luyện quân đội theo phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. 
+ Công nghiệp đóng tàu chiến được chú trọng, tiến hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời chuyên gia quân sự nước ngoài,…
	0,25

	- Về văn hóa- giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật, cử học sinh giỏi đi du học ở phương Tây,…
⟹Ý nghĩa:  Cuộc Duy tân Minh Trị đã làm thay đổi bộ mặt của Nhật Bản, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.
	0,25



0,25

	b/ Tại sao cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
* Cuộc Duy tân Minh Trị có tính chất như một cuộc cách mạng tư sản, vì:
-Mục đích nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến. Thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
-Lực lượng lãnh đạo là tầng lớp trên (Thiên Hoàng) cùng với tầng lớp quý tộc tư sản hóa.
-Động lực cách mạng được ủng hộ bởi đông đảo quần chúng nhân dân.
-Kết quả là nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển mạnh mẽ.
* Không triệt để vì: Cuộc cải cách Minh Trị đã đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình của các nước tư bản. Tuy nhiên không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xóa bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến. Cho nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản nhưng có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản.
	

1,0









0,5

	Câu 2.  (3 điểm) Trình bày nguyên nhân sâu xa và duyên cớ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?  Hãy nêu nhận xét về tính chất của cuộc chiến tranh này?
	

	a/ Trình bày nguyên nhân sâu xa và duyên cớ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?  
	

	* Nguyên nhân sâu xa:
- Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc…
- Những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa là không thể tránh khỏi và ngày càng trở nên gay gắt…
- Hình thành hai khối quân sự đối lập, kình địch nhau: khối Liên minh (Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a) >< khối Hiệp ước (Anh, Pháp, Nga).
⟹ Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.
* Duyên cớ:
- Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. Nhân cơ hội đó giới quân phiệt Đức, Áo đã tuyên chiến.
⟹ Chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng trở thành chiến tranh thế

	1,0










0,5

	b/ Hãy nêu nhận xét về tính chất của cuộc chiến tranh này?

	

	– Tính chất đế quốc vì các bên tham gia chiến tranh là chỉ có các nước đế quốc gây chiến với nhau…
- Tính chất xâm lược, vì mục đích của các bên tham chiến là để xâm lược lãnh thổ và thuộc địa của nhau…
- Tính chất phi nghĩa, vì hệ quả chiến tranh đã gây nên tổn thất và đau thương cho nhân loại…

	0,5

0,5

     0,5



